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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: KẾT CẤU HÀN
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: 3 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: học phần được bố trí sau khi sinh viên học xong các học phần: Vẽ kỹ thuật, Vật liệu học, chế tạo phôi, công nghệ hàn…
· Tính chất: là môn học chuyên ngành quan trọng bắt buộc.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
	+ Trình bày được vật liệu chế tạo kết cấu hàn
	+ Trình bày đầy đủ các khái niệm và phân loại về dầm, trụ, tấm, dàn.
	+ Xác định được các biện pháp làm giảm ứng suất, biến dạng sinh ra khi hàn
· Kỹ năng: 
+ Tính được độ bền kéo,nén, uốn, xoắn của mối hàn 
+ Tính được ứng suất và biến dạng khi hàn 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập;
	+ Sinh viên cần đi học đầy đủ và đúng giờ, có thái độ tích cực học tập ở lớp và làm đủ bài tập. 
	+ Tích cực trao đổi với giảng viên những vấn đề còn vướng mắc.


III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	[bookmark: _Toc297536998]Bài 1 -  VẬT LIỆU CHẾ TẠO KẾT CẤU HÀN
	5
	5
	
	

	2
	[bookmark: _Toc297537006]Bài 2 - TÍNH TOÁN ĐỘ BỀN MỐI HÀN 
	5
	4
	1
	

	3
	[bookmark: _Toc297537018]Bài 3 - ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG KHI HÀN
	5
	5
	
	

	4
	[bookmark: _Toc297537040]Bài 4 - KẾT CẤU DẦM
	4
	4
	
	

	
	THI GIỮA HỌC PHẦN
	2
	
	
	2

	5
	[bookmark: _Toc297537052]Bài 5 - KẾT CẤU TRỤ
	3
	3
	
	

	6
	[bookmark: _Toc297537064]Bài 6 - KẾT CẤU TẤM
	3
	3
	
	

	7
	[bookmark: _Toc297537074]Bài 7 - KẾT CẤU DÀN
	3
	3
	
	

	Cộng
	30
	15
	
	


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1 -  VẬT LIỆU CHẾ TẠO KẾT CẤU HÀN			Thời gian:  5  giờ	
Mục tiêu: 
- Giải thích đúng tính chất  của các loại vật liệu sử dụng để chế tạo kết cấu hàn                    
- Lựa chọn đúng vật liệu chế tạo kết cấu hàn phù hợp với yêu cầu sử dụng
[bookmark: _Toc297537001]1. Các loại thép dùng để chế tạo kết cấu hàn :                                                                       
1.1. Thép các bon thấp
1.2. Thép hợp kim thấp
1.3. Thép không rỉ
2. Nhôm và hợp kim nhôm
Bài 2 - TÍNH TOÁN ĐỘ BỀN MỐI HÀN 				Thời gian:  5  giờ
Mục tiêu: 
- Tính được độ bền kéo,nén, uốn, xoắn của mối hàn 
- Xác định được kích thước của mối hàn khi biết được tải trọng  đặt lên kết cấu 
[bookmark: _Toc297537010]2.1. Tính độ bền kéo, nén của mối hàn 
2.1.1. Tính độ bền kéo, nén của mối hàn giáp mối 
2.1.2. Tính độ bền kéo ( nén ) của mối hàn góc
[bookmark: _Toc297537013]2.2.2. Tính độ bền uốn của mối hàn .                                         
2.2.1. Mối hàn giáp mối chịu uốn
2.2.2. Mối hàn góc chịu uốn
[bookmark: _Toc297537016]2.2.3. Mối hàn chịu xoắn
[bookmark: _Toc297537021]Bài 3 - ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG KHI HÀN	Thời gian:  5  giờ
Mục tiêu: 
- Tính đúng các biến dạng dọc, biến dạng ngang của mối hàn 
    	- Xác định  được các biện pháp làm giảm ứng suất, biến dạng sinh ra khi hàn
3.1. Các khái niệm về ứng suất và biến dạng khi hàn.
3.1.1. Nội ứng suất khi hàn 
3.1.2. Phân loại ứng suất
3.1.3. Các biến dạng khi hàn
[bookmark: _Toc297537025]3.2. Tính ứng suất và biến dạng khi hàn giáp mối
Bài 4 - KẾT CẤU DẦM	Thời gian:  4  giờ
Mục tiêu: 
- Trình bày đầy đủ các khái niệm về dầm.
- Phân biệt đúng các loại dầm, các trạng thái chịu lực của dầm.
- Tính toán, thiết kế các loại dầm thông dụng đạt yêu cầu.
[bookmark: _Toc297537044]4.1. Khái niệm và phân loại dầm.
[bookmark: _Toc297537045]4.1.1. Khái niệm :
4.1.2. Phân loại dầm
[bookmark: _Toc297537047]4.2. Tính toán thiết kế dầm.
[bookmark: _Toc297537048]4.2.1. Tính chọn chiều cao của dầm.
Bài 5 - KẾT CẤU TRỤ     	Thời gian:  3  giờ
Mục tiêu: 
- Trình bày chính xác các khái niệm về kết cấu trụ, giải thích được các khả năng chịu tải trọng của trụ, phân loại được các loại trụ có trong thực tế.
[bookmark: _Toc297537056]
5.1. Khái niệm, phân loại, trạng thái chịu tải trọng của trụ.
[bookmark: _Toc297537057]5.1.1. Khái niệm.
5.1.2. Phân loại trụ
[bookmark: _Toc297537059]5.2. Tính toán thiết kế trụ.
[bookmark: _Toc297537060]5.2.1. Tính toán thiết kế mặt cắt ngang của trụ.
Bài 6 - KẾT CẤU TẤM 	Thời gian:  3  giờ
Mục tiêu: 
- Trình bày đầy đủ các khái niệm về kết cấu tấm, giải thích được các trạng thái làm việc của kết cấu tấm, phân biệt được các loại kết cấu tấm được sử dụng trong các ngành kỹ thuật.
6.1. Khái niệm chung về kết cấu tấm
[bookmark: _Toc297537069]6.2. Phân loại kết cấu tấm và trạng thái làm việc của kết cấu tấm.
Bài 7 - KẾT CẤU DÀN 	Thời gian:  3  giờ
Mục tiêu: 
- Trình bày đúng các khái niệm về dàn, giải thích được các trạng thái chịu tải trọng của dàn, phân biệt đúng các loại dàn được sử dụng trong thực tế.
- Tính toán thiết kế các phần tử của các dàn  thông dụng đúng yêu cầu.
7.1. Khái niệm về dàn.
[bookmark: _Toc297537075]7.2. Phân loại và các trạng thái làm việc của dàn.
7.2.1. Dàn kèo nhà
[bookmark: _Toc297537077]7.2.2. Các dàn cần trục 
[bookmark: _Toc297537078]7.2.3. Dàn cầu.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: Projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giáo trình
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
	- Kiến thức: 
+ Trình bày được vật liệu chế tạo kết cấu hàn.
      + Xác định được các biện pháp làm giảm ứng suất, biến dạng sinh ra khi hàn
	+ Trình bày được Các biến dạng khi hàn….
- Kỹ năng: 
	+ Tính đúng các biến dạng dọc, biến dạng ngang của mối hàn 
	+ Tính toán, thiết kế các loại dầm thông dụng đạt yêu cầu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: chủ động trong học tập, tích lũy kiến thức, để nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề.
2. Phương pháp: 
· Thảo luận theo nhóm
· Kiểm tra thường xuyên
· Kiểm tra giữa học phần
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Dành cho sinh viên năm thứ 2
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
· Cập nhật kiến thức mới.
· Lựa chọn phương pháp giảng dạy tích cực, hợp lý.
- Đối với người học:	
· [bookmark: _GoBack]Dự lớp 80%
· Bài tập: trên lớp và ở nhà
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
3. Những trọng tâm cần chú ý: Cách tra sổ tay
4. Tài liệu tham khảo:
1. Công nghệ hàn - Nguyễn Văn Siêm - NXB Khoa học và Kỹ thuật - 1983
2. Giáo trình Công nghệ hàn - Nguyễn Thúc Hà - Bùi Văn Hạnh - Võ Văn Phong - Nhà máy in Quân đội - 2002 
3. Cẩm nang hàn - Hoàng Tùng - Nguyễn Thúc Hà - Ngô Lê Thông - Chu Văn Khang - NXB Khoa học và Kỹ thuật - 1999
4. Thực hành kỹ thuật Hàn - Gò - Trần Văn Niên - Trần Thế San - NXB Đà Nẵng - 2001
5. Kỹ thuật hàn - Trương Công Đạt - NXB Công nhân kỹ thuật - 1977
6. Chế tạo phôi - Hoàng Tùng và tập thể - Trường ĐHBK Hà Nội - 1992
7. Hướng dẫn thiết kế công nghệ hàn nóng chảy - Nguyễn Như Tự - Trường ĐHBK Hà Nội - 1986
8. Vật liệu và Công nghệ hàn - Nguyễn Văn Thông - NXB Khoa học và Kỹ thuật - 1998
9. Thực hành hàn khí tập I, II - Dự án JICA-HIC - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - 2003
10. Thực hành hàn điện hồ quang tập I, II - Dự án JICA-HIC - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - 2003
11. An toàn lao động trong gia công kim loại tấm - Dự án JICA-HIC - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - 2003
12. Khai triển hình gò - Trần Văn Giản - NXB Khoa học và Kỹ thuật - 1978
13. Công nghệ chế tạo phôi - Nguyễn Tiến Đào - NXB Khoa học và Kỹ thuật - 2006
14. Sổ tay hàn - Hoàng Tùng - NXB Khoa học và Kỹ thuật - 2006
15. Đồ gá hàn - Lê Văn Tiến - NXB Khoa học và Kỹ thuật - 1999
16. Công nghệ hàn nóng chảy (tập 1 cơ sở lý thuyết) - Ngô Lê Thông - NXB Khoa học và Kỹ thuật - 2004
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


